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Mục tiêu chính của đề tài là điều tra cơ cấu giống và các biện pháp kỹ thuật canh tác mía nông dân đang trồng trên vùng đất phèn nhiễm mặn của huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, để từ đó rút ra làm cơ sở cho việc nghiên cứu, kết luận về các giống mía tốt đưa vào cơ cấu giống sản xuất cũng như xây dựng quy trình kỹ thuật thâm canh thích hợp cho từng vùng đất khác nhau. Nhằm tăng năng suất mía cây đạt chữ đường cao phục vụ chế biến cho nhà máy đường, đồng thời cũng để tăng thêm lợi nhuận cho người trồng mía.

Đề tài được thực hiện trong khoảng thời gian 05 tháng từ 15 tháng 4 năm 2007 đến 15 tháng 9 năm 2007 ở 3 khu vực là vùng trồng mía tương đối cao của huyện Long Phú. Đây là vùng đất phù sa bồi đắp bị phèn nhiễm mặn. Vùng này có đặc điểm là xuống giống tập trung vào vụ mùa khô có tưới và sử dụng nước trời. Nông dân ở đây trồng mía là nghề truyền thống, có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất, nên hằng năm mía đều đạt năng suất mía cây và chữ đường khá cao.

Trong quá trình điều tra thực hiện phương pháp điều tra nhanh nông thôn với biểu mẫu soạn sẵn (PRA). Tiến hành điều tra trong 3 vùng (Thị Trấn Long Phú, Xã Long Phú và Xã Đại Ân 2), chọn ngẫu nhiên các nông hộ có kinh nghiệm trồng mía để điều tra. Đã điều tra được tất cả 95 hộ, thu thập số liệu về hiện trạng canh tác mía như cơ cấu giống, biện pháp canh tác, phòng trừ sâu bệnh, vốn đầu tư sản xuất và hiệu quả kinh tế của việc trồng mía, sau đó tổng hợp số liệu. Kết quả điều tra được tóm tắt sau:

· Về cơ cấu giống

Hiện nay trên vùng đất mía của huyện Long Phú tỉnh Sóc Trăng trồng chỉ là giống Việt đường 86 - 368 đạt năng suất bình quân 110 - 130 tấn mía cây/ha, chiếm 70% diện tích. Giống Quế đường 11, năng suất bình quân 100 - 120 tấn mía cây/ha, chiếm 14.3% diện tích. Giống ROC 22, năng suất bình quân 100 - 120 tấn mía cây/ha, chiếm 10.3% diện tích. Phần còn lại là các giống mía củ như Co 775, VN 84 - 4137, ROC 16 và đang trồng thử nghiệm, trình diễn một số giống mía mới có triển vọng như giống VN 84 - 422, DLM 24, CR 74 - 250, VĐ 85 - 177 v à C 85 - 391. 

· Về kỹ thuật canh tác

* Cách đặt hom: Có nhiều cách nhưng phổ biến nhất là theo kiểu gối đầu hoặc nanh sấu hay đặt hom đôi sole nên tốn nhiều hom. Do mật độ cây/ha còn dày nên dễ bị sâu bệnh phá hại, đồng thời cũng làm hạn chế sự đẻ nhánh mía.

* Hom giống: Ở đây mía chỉ trồng một vụ. Đa số nông dân lấy hom từ đám mía thu hoạch vụ trước để trồng lại, mang tính tự cung tự cấp. Giống mía nông dân chọn chủ yếu theo kinh nghiệm, ít hoặc không xử lý hom giống trước khi trồng, lượng hom thường thay đổi từng khu vực, biến thiên từ 8 - 10 tấn giống/ha (khoảng 32.000 - 36.000 hom/ha). Tuy nhiên còn có một số hộ lưu gốc, nhưng năng suất không được cao.

* Phòng trừ sâu bệnh: Chưa được chú ý nhiều, chỉ sử dụng các loại thuốc như Basudin 10H hoặc Regent 0.3G, ở giai đoạn 45 ngày tuổi với số lượng 15 - 20 kg/ha.

* Phân bón: Có một số hộ sử dụng phân hữu cơ vi sinh của nhà máy chế biến đường đầu tư để bón lót và ít sử dụng phân kali hoặc không bón kali. Nhưng đa số hộ nông dân ít bón lót và không bón kali. Nông dân bón phân chưa cân đối, chủ yếu bón nhiều phân đạm hơn các loại phân khác nhất là bón rất ít phân kali. Do đó tuy năng suất mía đạt khá cao trung bình 100 - 130 tấn mía cây/ha nhưng chữ đường còn thấp và ruộng mía thường bị nhiễm nhiều loại sâu bệnh.
